
Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

1
Dự báo chiến lược thế kỷ 21 Nữu Tiên Chung

Nxb. Học viện Quan hệ Quốc tế, 

Hà Nội, 2002 001-003
Tri thức, Sách, Hệ thống

1

2
Tấm gương người làm khoa học - Tập 4

Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà 

Nội, 2013
001-003

Tri thức, Sách, Hệ thống
1

3
Khám phá Adobe InDesign - Thiết kế dàn trang nâng cao Botello Chris

Nxb. Bách khoa Hà Nội, Hà Nội, 

2021 004-006
Khoa học máy tính

1

4
Dữ liệu lớn Mayer Schönberger Viktor

Nxb. Nxb. Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh, 

2018 004-006
Khoa học máy tính

1

5
Learn Adobe Premierre Pro CC for Video Communication Nxb. Adobe Press, CA, 2016

004-006
Khoa học máy tính

1

6
Photoshop for beginners

Nxb. Imagine publishing, UK, 

2013 004-006
Khoa học máy tính

1

7
Visual Studio Code Distilled Nxb. Apress Berkeley, CA, 2023

004-006
Khoa học máy tính

1

8
Adobe audition CC Jago Maxim Nxb. Adobe press, CA, 2018

004-006
Khoa học máy tính

1

9
Dẫn chương trình phát thanh - truyền hình Đinh Thị Thu Hằng

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2015 070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo 49

10
Đào tạo báo chí - truyền thông trong kỷ nguyên số Vũ Thanh Vân

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2024 070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo 50

11
Hành trình về phương Đông Spalding Baird Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2020

100-140
Triết học, Thuyết huyền bí

1

12
Tâm lý học với văn hóa ứng xử Đỗ Long

Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà 

Nội, 2008 150-158
Tâm lý học

1

13
Giáo dục giới tính tuổi vị thành niên Bùi Ngọc Sơn Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2008

150-158
Tâm lý học

1

14

Vận dụng phương pháp định lượng và định tính trong nghiên 

cứu: Từ hình thành ý tưởng đến phát hiện khoa học

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2022 300-302
Khoa học xã hội, Xã hội học

1

15

Quản lý phát triển xã hội ở Tây Nguyên trong xóa đói, giảm 

nghèo, bảo trợ xã hội và y tế
Phạm Ngọc Thanh

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2016 303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số 1
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phân loại
Lĩnh vực Số bản

16

Quản lý phát triển xã hội bền vững ở Việt Nam trong điều 

kiện mới
Đặng Thị Ánh Tuyết

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024
303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số
13

17
Người Brâu ở Việt Nam Nxb. Thông tấn, Hà Nội, 2024

305
Nhóm người

1

18
Dân tộc và phát triển Hoàng Xuân Lương

Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 

2013 305
Nhóm người

1

19

Tộc người với quốc gia - dân tộc trong phát triển ở Việt Nam 

hiện nay
Vương Xuân Tình

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2022 305
Nhóm người

1

20
Phụ nữ bàn về vấn đề phụ nữ trên Phụ nữ tản văn

Nxb. Nxb. Phụ nữ Việt Nam, Hà 

Nội, 2024 305
Nhóm người

5

21
Hương ước và quản lý làng xã Bùi Xuân Đính

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

1998 306
Văn hóa và thể chế

1

22
Văn hóa ứng xử Việt Nam hiện nay Nguyễn Thanh Tuấn

Nxb. Từ điển Bách khoa & Viện 

Văn hóa, Hà Nội, 2008 306
Văn hóa và thể chế

1

23

Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 

đà bản sắc dân tộc
Nguyễn Phú Trọng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
306

Văn hóa và thể chế

1

24

Văn hóa truyền thống với việc xây dựng văn hóa chính trị ở 

Việt Nam hiện nay
Nghiêm Thị Thu Nga

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024 306
Văn hóa và thể chế

14

25
Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước Nguyễn Xuân Thắng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2021 320.5

Hệ tư tưởng chính trị, Lý 

luận chính trị 1

26
Giáo trình Hệ tư tưởng học Hoàng Quốc Bảo

Nxb. Chính trị - Hành chính, Hà 

Nội, 2015 320.5

Hệ tư tưởng chính trị, Lý 

luận chính trị 1

27
Hạn chế sự tùy tiện của cơ quan nhà nước Nguyễn Đăng Dung Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2010

320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước
1

28
Nền dân chủ nhân dân toàn quá trình của Trung Quốc Lâm Kiến Hoa

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024 320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước 8

29

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận và 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách 

mạng trong bối cảnh mới

Nguyễn Xuân Thắng
Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước
1



Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

30

Giải quyết mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng 

cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở Việt Nam trong 

công cuộc đổi mới

Nguyễn Anh Tuấn
Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024
323

Quyền công dân và quyền 

chính trị
10

31
Xây dựng Đảng - Những bài chính luận Trần Đình Huỳnh Nxb. Nxb. Hà Nội, Hà Nội, 2015

324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

2

32

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lý luận cơ bản về Đảng 

Cộng sản

Nxb. Chính trị - Hành chính, Hà 

Nội, 2010
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam
1

33
Giáo trình xây dựng Đảng

Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 

2010 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

34

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng trong 

giai đoạn mới

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2020 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

35

Sổ tay Hỏi - Đáp Sinh viên với công tác bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, 

thù địch hiện nay

Phạm Minh Sơn
Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

36

Về giáo dục đạo đức cách mạng trong cán bộ đảng viên hiện 

nay
Đào Duy Quát

Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

37

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm 

xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn 

minh, văn hiến và anh hùng

Nguyễn Phú Trọng
Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

2

38

Hỏi - Đáp về nghiệp vụ công tác Đảng trong Đảng bộ Khối 

các cơ quan Trung ương

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

2

39

Phát huy truyền thống Đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất 

nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc
Nguyễn Phú Trọng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam
1

40

The Lobbyists Birnbaum Jeffrey
Nxb. Three Rivers Press, USA, 

1993
324-324.2

Quá trình chính trị, Đảng 

chính trị
1

41

Thời đại ngày nay và những vấn đề lớn của thế giới hiện nay
Nxb. Chính trị - Hành chính, Hà 

Nội, 2010
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

1

42

Quan hệ Mỹ - Ấn Độ trong không gian chiến lược Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương
Quách Thị Huế

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

1



Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

43

Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam 

toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "Cây tre Việt Nam"
Nguyễn Phú Trọng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

1

44

Lợi ích kinh tế của nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
Trần Thanh Giang

Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

Hà Nội, 2017
330-334

Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế
36

45

Phát triển kinh tế Việt Nam trong điều kiện cách mạng công 

nghiệp 4.0
Lê Quốc Lý

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024
330-334

Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế
13

46

Giáo trình quản lý kinh tế
Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2004
330-334

Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế
1

47

Giáo trình kinh tế học - Tập 1 Vũ Kim Dũng
Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân, 

Hà Nội, 2019
330-334

Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế
1

48
Giáo trình kinh tế học - Tập 2 Vũ Kim Dũng

Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân, 

Hà Nội, 2019
330-334

Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế
1

49

Tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương và sự vận 

dụng vào xây dựng, chỉnh đốn đảng hiện nay
Lê Thị Thu Hồng

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

13

50

Phát huy các nguồn lực của dân làm lợi cho dân theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh
Phạm Ngọc Anh

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2012
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

51

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xuất bản trong 

giai đoạn hiện nay

Nxb. Nhà xuất bản Chính trị quốc 

gia Sự thật, Hà Nội, 2024
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh
1

52

Phát triển du lịch cộng đồng ở các tỉnh duyên hải Miền 

Trung
Lê Văn Đính

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024
338

Sản xuất, Doanh nghiệp…

13

53

Sinh kế bền vững của cư dân vùng hạn mặn thích ứng với 

biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long
Nguyễn Tiến Dũng

Nxb. Lý luận Chính trị, Hà Nội, 

2024
338

Sản xuất, Doanh nghiệp…
13

54
101 truyện pháp luật thời xưa Bùi Xuân Đính Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 1999

340/341

Luật pháp, Luật giữa các 

quốc gia
1

55

Quy định về đấu thầu và xử lý những hành vi sai phạm theo 

pháp luật hiện hành: Sách tham khảo
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 

2024
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
44

56

Tài liệu tuyên truyền hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2014
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
1



Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

57

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 

1946, 1959, 1980, 1992
Nxb. Thống kê, Hà Nội, 2007

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
1

58

Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2020 (Quyển 

năm)

Nxb. Cục bản quyền tác giả, Hà 

Nội, 2021 342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án… 1

59

Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2020 (Quyển 

sáu)

Nxb. Cục bản quyền tác giả, Hà 

Nội, 2021 342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án… 1

60

Tìm hiểu pháp luật dành cho nông dân và đồng bào dân tộc 

thiểu số
Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2012

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
2

61
Pháp luật bảo vệ người tố cáo hành chính ở Việt Nam Mai Văn Duẩn

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2022 342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án… 1

62

Tài liệu hỏi - đáp về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2014
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
1

63
Luật phòng, chống tham nhũng

Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

2006
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
1

64
Luật doanh nghiệp

Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

1999 342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án… 1

65
Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực xã hội - Tập 2 Nxb. Giáo dục, Hà Nội 1998

350-354
Hành chính công

1

66

Nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của 

đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở vùng Đông Nam 

Bộ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Nguyễn Thị Hằng
Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024
350-354

Hành chính công

13

67

Nước với sức khỏe con người Nguyễn Khánh Phương Nxb. Dân trí, Hà Nội 2011

360-369

Vấn đề và dịch vụ xã hội, 

Hiệp hội, Tham nhũng, 

Khủng bố… 5

68

Vượt lên số phận (Tuyển chọn từ hai cuộc thi viết lần V, VI) Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 2024

360-369

Vấn đề và dịch vụ xã hội, 

Hiệp hội, Tham nhũng, 

Khủng bố… 2

69

Giáo dục miền Nam Việt Nam dưới thời chính quyền Sài 

Gòn
Nguyễn Kim Dung

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2022
370/371

Giáo dục, Trường học

1



Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

70

Làng khoa bảng Nho học ở Đồng bằng sông Hồng Ngô Vũ Hải Hằng
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2022
370/371

Giáo dục, Trường học

1

71

Tài liệu bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị - 

Tập 1: Một số vấn đề ching về giảng dạy lý luận chính trị

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2021
378

Giáo dục đại học

1

72

Tài liệu bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị - 

Tập 2: Phương pháp và kỹ năng giảng dạy lý luận chính trị

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2021
378

Giáo dục đại học

1

73

Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông Lê Quốc Vinh Nxb. Dân trí, Hà Nội, 2024

383-389

Truyền thông, Vận tải

1

74
Đặng Văn Ngữ - Một trí tuệ Việt Nam

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2014
610

Y học và Sức khỏe
1

75
Y học xã hội và xã hội học sức khỏe Đào Văn Dũng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2015 610
Y học và Sức khỏe

1

76
Nhiếp ảnh và cuộc sống - Nhìn & thấy Vũ Huyến Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 2021

770
Nhiếp ảnh

1

77

Việt Nam văn học sử yếu lược Dương Quảng Hàm
Nxb. Tổng hợp Đồng Tháp, Đồng 

Tháp, 1993
895.922

Văn học Việt Nam

1

78
Quảng Trị vùng đất hội tụ Nguyễn Khắc Phê Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 2024

895.922
Văn học Việt Nam

3

79
Từ những địa hạt văn chương Phan Trọng Thưởng Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 2024

895.922
Văn học Việt Nam

4

80
Viết từ Hà Nội Phong Lê Nxb. Nxb Hà Nội, Hà Nội, 2019

895.922
Văn học Việt Nam

1

81
Thanh Châu tuyển tập Văn Giá Nxb. Hội nhà văn, Hà Nội, 2013

895.922
Văn học Việt Nam

1

82
Trăm năm thương nhớ Trần Đăng Doanh Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 2024

895.922
Văn học Việt Nam

2

83

Trông trời, trông đất, trông mây - Tập 1 Nguyễn Huy Hoàng
Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2024
895.922

Văn học Việt Nam

1



Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

84
Trông trời, trông đất, trông mây - Tập 2 Nguyễn Huy Hoàng

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2024 895.922
Văn học Việt Nam

1

85
Trông trời, trông đất, trông mây - Tập 3 Nguyễn Huy Hoàng

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2024 895.922
Văn học Việt Nam

1

86

Sổ tang điện tử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng 

độc giả Vietnam Net

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2024 920
Tiểu sử, phả hệ

1

87
Lịch sử Trung Quốc năm ngàn năm (Trọn bộ 2 tập) - Tập 1 Lâm Hán Đạt

Nxb. Nxb Thanh Hóa, Thanh 

Hóa, 2007 951
Lịch sử Trung Quốc

1

88

Lịch sử Thăng Long - Hà Nội - Tập 1 Nxb. Nxb. Hà Nội, Hà Nội, 2012

959.7

Lịch sử Việt Nam

2

89
Lịch sử Thăng Long - Hà Nội - Tập 2 Nxb. Nxb. Hà Nội, Hà Nội, 2012

959.7
Lịch sử Việt Nam

1

90
Truyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Cho Chulhyeon Nxb. Thông tấn, Hà Nội, 2024

959.7
Lịch sử Việt Nam

1

91
Nhà Mạc - ba thời kỳ lịch sử Phan Đăng Nhật Nxb. Dân trí, Hà Nội, 2014

959.7
Lịch sử Việt Nam

1

92

Việt sử giai thoại -Tập 1. Tên tập: 40 giai thoại từ thời Hùng 

Vương đến hết thế kỉ X
Nguyễn Khắc Thuần Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2003

959.7
Lịch sử Việt Nam

1

93

Lịch sử tư tưởng chính trị - xã hội Việt Nam từ Bắc thuộc 

đến thời kỳ Lý - Trần
Lê Văn Quân

Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

2008
959.7

Lịch sử Việt Nam
1

94

Cổ tích sinh ra từ lòng người
Nxb. Báo Nông thôn Ngày 

nay/Dân Việt, Hà Nội, 2020
959.7

Lịch sử Việt Nam

1

95
Đại cương lịch sử Cổ Trung đại Việt Nam Nguyễn Khắc Thuần Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2006

959.7
Lịch sử Việt Nam

1

96

Lịch sử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949-

2024)

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024
959.7

Lịch sử Việt Nam

1

97

75 năm truyền thống Trường Đảng miền Nam - Học viện 

Chính trị khu vực II (1949 - 2024)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
959.7

Lịch sử Việt Nam

1


